1

DANH SÁCH
 CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ THIẾT YẾU PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

	[bookmark: _Hlk76828179]STT
	TÊN ĐIỂM BÁN
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI
(ĐẶT HÀNG)
	WEBSITE ĐẶT HÀNG

	I
	THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
	
	
	

	1
	Siêu thị Coopmart Sóc Trăng
	Số 6, đường Hùng Vương, phường 6
	02993640132
0911709953
Zalo:
[bookmark: _GoBack]0911.709.953
	https://cooponline.vn/


	2
	Cửa hàng Coop Food
	Số 135, Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng
	0886.838.228
	

	3
	Siêu thị Tổng hợp Winmart Sóc Trăng
	Tầng 4, Trung tâm thương mại Wincom Plaza Sóc Trăng, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng
	0559 701639
Zalo:
Winmart Sóc Trăng
	Winmart.com

	4
	Siêu thị tổng hợp Ánh Quang
	07-09, Tôn Đức Thắng, phường 6
	1900 9081
Zalo:
Siêu thị Ánh Quang Plaza 1
Siêu thị Ánh Quang Plaza 2
Siêu thị Ánh Quang Plaza 3
	Anhquangplaza.com

	5
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	481, Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3
	0962482744
Zalo: 
https://zalo.me/g/wjkhho410
	Bachhoaxanh.com

	6
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	Số 102, Phú Lợi, khóm 3, phường 2
	0332044519
Zalo: 
https://zalo.me/g/ziwnzc047
	Bachhoaxanh.com

	7
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	94, Hùng Vương, phường 6
	0325979938
Zalo: 
https://zalo.me/g/pcvoee129
	Bachhoaxanh.com

	8
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	86, Lê Lợi, Khóm 4, Phường 6
	0965881090
Zalo: 
https://zalo.me/g/fofgud292
	Bachhoaxanh.com

	9
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	Số 2-4-6, Văn Ngọc Chính, khóm 5, phường 3
	0973015750
Zalo: 
https://zalo.me/g/pdawhb810
	Bachhoaxanh.com

	10
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	10, Nguyễn Trung Trực, khóm 1, phường 2
	0937726258
Zalo: 
https://zalo.me/g/onghst682
	Bachhoaxanh.com

	11
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	Thửa đất số 26 - 27 - 28 - 29, tờ bản đồ số 29, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	0938418334
Zalo: 
https://zalo.me/g/qwkgkq818
	Bachhoaxanh.com

	12
	  Gạo Thành Tín

	 số 235 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Sóc Trăng
	02993.883.388
0919732822
	

	13
	  Gạo Thành Tín
	số 28 Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Sóc Trăng
	02993.895.895
0909567182
	

	14
	  Gạo Thành Tín
	 Trương Công Định, phường 4, thành phố Sóc Trăng
	02993.883.388
0919732822
	

	15
	Chi nhánh Công ty CP cấp nước Sóc Trăng - Xí nghiệp sản xuất uống đóng chai SOTRACO
	Đường D4, khu công nghiệp An Nghiệp, phường 7, thành phố Sóc Trăng
	02993.601.188
0913365303
	

	16
	Bưu điện tỉnh Sóc Trăng – Bưu cục giao dịch TP Sóc Trăng
	01 Trần Hưng Đạo Phường 3, thành phố Sóc Trăng
	02993.820.051
	http://postmart.vn
- Zalo: VNP Sóc Trăng-Mua sắm tại nhà
 - Facebook: BƯU ĐIỆN Sóc Trăng - Soctrang Post

	17
	Bưu điện tỉnh Sóc Trăng - Bưu cục TMĐT TP Sóc Trăng
	01 Trần Hưng Đạo Phường 3, thành phố Sóc Trăng
	02993.614.939 

	

	18
	Bưu điện tỉnh Sóc Trăng - Bưu cục Tiếp thị bán hàng TP Sóc Trăng
	01 Trần Hưng Đạo Phường 3, thành phố Sóc Trăng
	02993.614.939 

	

	19
	Bưu điện tỉnh Sóc Trăng - Bưu cục Khu Công Nghiệp TP Sóc Trăng
	KCN An Nghiệp ấp Phụng Hiệp xã An Hiệp Châu Thành Sóc Trăng
	02993.821.495 

	

	20
	Bưu điện tỉnh Sóc Trăng - Bưu cục Hùng Vương TP Sóc Trăng
	147 Hùng Vương phường 6, thành phố Sóc Trăng
	0949615567
	

	II
	HUYỆN TRẦN ĐỀ
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	06-08 đường Hương Lộ 6, Ấp An Ninh 2, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
	0789746467
Zalo: 
https://zalo.me/g/tiwjhh304
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 543, Tờ bản đồ số 6, Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
	0931890554
Zalo: 
https://zalo.me/g/asfmcv361
	Bachhoaxanh.com

	3
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
	0934472654
Zalo: 
https://zalo.me/g/pcvxyh126
	Bachhoaxanh.com

	4
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa Đất Số 36, Tờ Bản Đồ Số 35, Ấp Dưới Phố B, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
	0365216650
Zalo: 
https://zalo.me/g/svapzh904
	Bachhoaxanh.com

	5
	Cửa hàng Co.opfood ST Trần Đề
	Thửa đất số 168, ấp Đầu Giống, thị trấn Trần Đề, Trần Đề
	0888784828
	

	6
	Bưu điện Trần Đề
	Đầu Giồng TT Trần Đề
	0335326042
	http://postmart.vn
- Zalo: VNP Sóc Trăng-Mua sắm tại nhà
 - Facebook: BƯU ĐIỆN Sóc Trăng - Soctrang Post

	7
	Bưu điện Lịch Hội Thượng
	ấp Châu Thành TT Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề
	0944313006
	

	8
	Bưu điện Tài Văn
	ấp Chắc Tưng xã Tài Văn huyện Trần Đề
	0947043007
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Đại Ân 2
	ấp Chợ xã Đại Ân 2 huyện Trần Đề
	0942068937

	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Lịch Hội Thượng
	Ban nhân dân ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề
	0961312275
	

	11
	Bưu điện Văn Hóa Xã Liêu Tú
	ấp Đại Nôn xã Liêu Tú huyện Trần Đề
	0368686865
	

	12
	Bưu điện Văn Hóa Xã Thạnh Thới An
	ấp Đầy Hương 3 xã Thạnh Thới An huyện Trần Đề
	0837771717
	

	13
	Bưu điện Văn Hóa Xã Thạnh Thới Thuận
	ấp Thạnh An 3 xã Thạnh Thới Thuận huyện Trần Đề 
	0967265359
	

	14
	Bưu điện Văn Hóa Xã Trung Bình
	ấp Chợ xã Trung Bình huyện Trần Đề
	 
	

	15
	Bưu điện Văn Hóa Xã Viên An
	ấp Tiếp Nhật xã Viên An huyện Trần Đề 
	0363279812
	

	16
	Bưu điện Văn Hóa Xã Viên Bình
	ấp Đào Viên xã Viên Bình huyện Trần Đề 
	0986905305
	

	III
	HUYỆN KẾ SÁCH
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	06-08 đường Hương Lộ 6, Ấp An Ninh 2, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
	0789746467
Zalo: 
https://zalo.me/g/tiwjhh304
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	192 Khu vực III, Ấp An Ninh 2, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
	0938693532
Zalo: 
https://zalo.me/g/ljelwq130
	Bachhoaxanh.com

	3
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Tổ 1 (thửa đất số 54, tờ bản đồ số 75), ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng
	0337878100
Zalo: 
https://zalo.me/g/uyfcqs931
	Bachhoaxanh.com

	4
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 421, 422, 423, tờ bản đồ số 17, ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	0386575278
Zalo: 
https://zalo.me/g/ehsaoe240
	Bachhoaxanh.com

	5
	Bưu cục Kế Sách
	93 đường 30/4 ấp An Ninh 1 TT Kế Sách huyện Kế Sách
	02993.876002
	

	6
	Bưu cục Cái Côn
	ấp An Ninh 2 TT An Lạc Thôn huyện Kế Sách
	02993.880000
	

	7
	Bưu cục Thới An Hội
	ấp Ninh Thới xã Thới An Hội huyện Kế Sách
	02993.878222
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã An Lạc Tây
	ấp An Hòa xã An Lạc Tây huyện Kế Sách
	0944766097
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã An Mỹ 
	ấp Phú Tây xã An Mỹ huyện Kế Sách
	0982307308
	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Ba Trinh
	ấp 7 xã Ba Trinh huyện Kế Sách
	0946774754
	

	11
	Bưu điện Văn Hóa Xã Đại Hải (Cống Đôi)
	ấp Đông Hải xã Đại Hải huyện Kế Sách
	0812200099
	

	12
	Bưu điện Văn Hóa Xã Đại Hải (Mang Cá)
	ấp Đông Hải xã Đại Hải huyện Kế Sách
	0918920647
	

	13
	Bưu điện Văn Hóa Xã Kế An
	ấp số 1 xã Kế An huyện Kế Sách
	0945358133
	

	14
	Bưu điện Văn Hóa Xã Kế Thành
	ấp Kinh Giữa 1 xã Kế Thành huyện Kế Sách
	0706558607
	

	15
	Bưu điện Văn Hóa Xã Nhơn Mỹ
	ấp Mỹ Huề xã Nhơn Mỹ huyện Kế Sách
	0917729677
	

	16
	Bưu điện Văn Hóa Xã Phong Nẫm
	ấp Phong Hòa xã Phong Nẫm huyện Kế Sách
	0931075082
	

	17
	Bưu điện Văn Hóa Xã Trinh Phú
	ấp 7 xã Ba Trinh huyện Kế Sách
	0888700953
	

	18
	Bưu điện Văn Hóa Xã Xuân Hòa 
	ấp Hòa Phú xã Xuân Hòa huyện Kế Sách
	0799734994
	

	IV
	HUYỆN CÙ LAO DUNG
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 40, 108, Tờ bản đồ số 35, Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
	0988414317
Zalo: 
https://zalo.me/g/njkkrj739
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 1289, tờ bản đồ số 02, ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
	0364710454
Zalo: 
https://zalo.me/g/ytqugc260
	Bachhoaxanh.com

	3
	Bưu cục Cù Lao Dung
	ấp Chợ TT Cù Lao Dung huyện Cù Lao Dung
	02993.860000
	

	4
	Bưu cục An Thạnh 3 Cù Lao Dung
	ấp An Nghiệp A xã An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung
	02993.848001  
	

	5
	Bưu điện Văn Hóa Xã An Thạnh 1 CLD
	ấp An Trung xã An Thạnh Nhất huyện Cù Lao Dung
	0962891630
	

	6
	Bưu điện Văn Hóa Xã An Thạnh 2 CLD
	Ấp Bình Du B Xã An Thạnh 2 huyện Cù Lao Dung
	0383980245
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã An Thạnh Đông
	Đền Thờ, An Thạnh Đông
	0888330047
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã An Thạnh Tây
	ấp An Lạc xã An Thạnh Tây huyện Cù Lao Dung
	0358827520
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Đại Ân 1
	Ấp Đoàn Văn Tố Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao Dung
	0856745188
	

	V
	 HUYỆN LONG PHÚ
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	635 Tổ 14 Ấp Ngãi Hội, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng

	0977116363
	Bachhoaxanh.com

	2
	Bưu điện huyện Long Phú
	ấp 3 TT Long Phú huyện Long Phú
	02993.856856
	

	3
	Bưu điện Tân Thạnh
	ấp Saintard xã Tân Thạnh huyện Long Phú
	02993.840000
	

	4
	Bưu cục Đại Ngãi
	ấp Ngãi Hội 1 xã Đại Ngãi huyện Long Phú
	02993.858111
	

	5
	Bưu cục Trường Khánh
	ấp Trường Thành A xã Trường Khánh huyện Long Phú
	02993.844753
	

	6
	Bưu điện Văn Hóa Xã Hậu Thạnh
	ấp Bờ Kinh xã Hậu Thạnh huyện Long Phú
	0976794332
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã Long Đức
	ấp Thạnh Đức xã Long Đức huyện Long Phú
	0932831161
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã Long Phú
	ấp Nước Mặn 1 xã Long Phú huyện Long Phú
	0949196707
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Phú Hữu
	ấp Phú Đa xã Phú Hữu huyện Long Phú
	0364442150
	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Song Phụng
	ấp Phụng Tường 1 xã Song Phụng huyện Long Phú
	0836543286
	

	11
	Bưu điện Văn Hóa Xã Tân Hưng
	ấp Tân Quy B xã Tân Hưng huyện Long Phú
	0916959090
	

	VI
	HUYỆN THẠNH TRỊ
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
	0869601709
Zalo: 
https://zalo.me/g/fixefy516
	Bachhoaxanh.com

	2
	Bưu điện Thạnh Trị
	ấp 2 TT Phú Lộc huyện Thạnh Trị
	0931011004
	

	3
	Bưu điện Hưng Lợi
	ấp Chợ Cũ TT Hưng Lợi huyện Thạnh Trị
	0834020999
	

	4
	Bưu điện Văn Hóa Xã Châu Hưng
	ấp Kinh Ngay 1 xã Châu Hưng huyện Thạnh Trị
	0795464582
	

	5
	Bưu điện Văn Hóa Xã Lâm Kiết
	ấp Kiết Lợi xã Lâm Kiết huyện Thạnh Trị
	- 
	

	6
	Bưu điện Văn Hóa Xã Lâm Tân
	ấp Kiết Nhất A xã Lâm Tân huyện Thạnh Trị
	0705963725
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã Thạnh Tân
	ấp B1 xã Thạnh Tân huyện Thạnh Trị
	0977311829
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã Thạnh Trị
	ấp Tà Điếp C1 xã Thạnh Trị huyện Thạnh Trị 
	0943210117
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Tuân Tức
	ấp Trung Hòa xã Tuân Tức huyện Thạnh Trị
	0978409464
	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Lợi
	ấp 15 xã Vĩnh Lợi huyện Thạnh Trị
	0918022105
	

	11
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Thành
	ấp 20 xã Vĩnh Thành huyện  Thạnh Trị
	 -
	

	VII
	HUYỆN MỸ XUYÊN
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
	033 6979204
Zalo: 
https://zalo.me/g/twcfhj873
	Bachhoaxanh.com

	2
	Bưu điện Mỹ Xuyên
	05 Lê Lợi TT Mỹ Xuyên huyện Mỹ Xuyên
	02993.852599
	

	3
	Bưu điện Đại Tâm
	ấp Tâm Thọ xã Đại Tâm huyện Mỹ Xuyên
	02993.892600
	

	4
	Bưu điện Ngọc Tố
	ấp Cổ Cò xã Ngọc Tố huyện Mỹ Xuyên
	02993.855400
	

	5
	Bưu điện Thạnh Phú
	ấp Khu 3 xã Thạnh Phú huyện Mỹ Xuyên
	02993.853800
	

	6
	Bưu điện Thạnh Quới
	ấp Đay Sô xã Thạnh Qưới huyện Mỹ Xuyên
	02993.894015
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã Gia Hòa 1
	ấp Vĩnh B xã Gia Hòa 1 huyện Mỹ Xuyên
	0949632373
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã Gia Hòa 2
	ấp Bình Hòa xã Gia Hòa 2 huyện Mỹ Xuyên
	0396528859
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Hòa Tú 1
	ấp Hòa Trực xã Hòa Tú 1 huyện Mỹ Xuyên 
	0834732232
	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Hòa Tú 2
	ấp Dương Kiển xã Hòa Tú 2 huyện Mỹ Xuyên
	0901311267
	

	11
	Bưu điện Văn Hóa Xã Ngọc Đông
	ấp Hòa Đặng xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên
	0397946951
	

	12
	Bưu điện Văn Hóa Xã Tham Đôn
	ấp Giồng Có xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên 
	0376787515
	

	VII
	HUYỆN MỸ TÚ
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 165, tờ bản đồ số 18, ấp Nội Ô, Tt. Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
	0903363980
Zalo: 
https://zalo.me/g/vhatee890
	Bachhoaxanh.com

	2
	Bưu điện huyện Mỹ Tú
	10A Trần Phú ấp Cầu Đồn TT Huỳnh Hữu Nghĩa huyện Mỹ Tú
	0962453545
	

	3
	Bưu điện Văn Hóa Xã Hưng Phú
	ấp Phương Bình 2 xã Hưng Phú huyện Mỹ Tú
	0961576500
	

	4
	Bưu điện Văn Hóa Xã Long Hưng
	ấp Xóm Lớn xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú
	0377683767
	

	5
	Bưu điện Văn Hóa Xã Mỹ Hương
	ấp Mỹ Khánh A xã  Long Hưng huyện Mỹ Tú
	0834647953
	

	6
	Bưu điện Văn Hóa Xã Mỹ Phước
	ấp Phước Ninh xã Mỹ Phước huyện Mỹ Tú
	0969392263
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã Mỹ Thuận
	ấp Tam Sóc A xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Tú
	0377233450
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã Mỹ Tú
	ấp Mỹ An xã Mỹ Tú huyện Mỹ Tú
	0386112421
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Phú Mỹ 
	ấp Bưng Cốc xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú
	0343092355
	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Thuận Hưng
	ấp Tà Ân A1 xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú
	0776519141
	

	IX
	HUYỆN CHÂU THÀNH
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	442A, Ấp Châu Thành Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, huyện sóc trăng
	0333631508
Zalo: 
https://zalo.me/g/vudqhh051
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 782 và 2050, tờ bản đồ số 2, ấp Trà Quýt A, thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	0392978869
Zalo: 
https://zalo.me/g/edmotr465
	Bachhoaxanh.com

	3
	Bưu cục Châu Thành
	ấp Trà Quýt A TT Châu Thành huyện Châu Thành
	02993.835151
	

	4
	Bưu cục An Trạch Châu Thành
	301 ấp An Trạch xã An Hiệp huyện Châu Thành
	02993.833000
	

	5
	Bưu cục Bố Thảo Châu Thành
	ấp Châu Thành xã An Ninh huyện Châu Thành
	02993.836034
	

	6
	Bưu điện Văn Hóa Xã Hồ Đắc Kiện
	ấp Đắc Thắng xã Hồ Đắc Kiện huyện Châu Thành 
	0343696884
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã Phú Tâm 
	ấp Thọ Hòa Đông A xã Phú Tâm huyện Châu Thành
	0336404564
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã Phú Tân
	ấp Phước Hòa xã Phú Tân huyện Châu Thành
	0948056213
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Thiện Mỹ
	ấp An Tập xã Thiện Mỹ huyện Châu Thành
	0908774933
	

	X
	THỊ XÃ VĨNH CHÂU
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp Lai Hòa A, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	0333631508
Zalo: 
https://zalo.me/g/mdglzt401
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 73 và thửa đất số 71, tờ bản đồ số 04, khóm 4, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
	0939053677
Zalo: 
https://zalo.me/g/gragvy153
	Bachhoaxanh.com

	3
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 100 và thửa đất số 477 tờ bản đồ số 04, Khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	0386575278
Zalo: 
https://zalo.me/g/hxzhdo692
	Bachhoaxanh.com

	4
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 276, 277, 278, 279, 88, tờ bản đồ số 22, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
	0376819869

	Bachhoaxanh.com

	5
	Bưu cục TX Vĩnh Châu
	đường 30/04 khóm 2 phường 1 Tx Vĩnh Châu
	02993.861001
	

	6
	Bưu điện Văn Hóa Xã Lai Hòa 
	ấp Lai Hòa xã Lai Hòa Tx Vĩnh Châu
	0949633568
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã Lạc Hòa 
	ấp Cà Lạc xã Lạc Hòa Tx Vĩnh Châu
	0949120360
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã Hòa Đông
	ấp Trà Teo xã Hòa Đông Tx Vĩnh Châu
	0939583845
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Khánh Hòa
	khóm Nguyễn Út phường Khánh Hòa Tx Vĩnh Châu
	 
	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Châu
	khóm Vĩnh Bình phường 2 Tx Vĩnh Châu
	0907763568
	

	11
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Hải
	ấp Trà Sết xã Vĩnh Hải Tx Vĩnh Châu
	0364626719
	

	12
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Hiệp
	ấp Tân Lập xã Vĩnh Hiệp Tx Vĩnh Châu 
	0976939157
	

	13
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Tân
	ấp Trà Vôn A xã Vĩnh Tân Tx Vĩnh Châu
	0825563057
	

	XI
	THỊ XÃ NGÃ NĂM
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 396 - 397 - 407, Tờ bản đồ số 32, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
	0924321436
Zalo: 
https://zalo.me/g/ulcnmg305
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thừa đất số 101, Tờ bản đồ số 138, khóm 1, phường 2, Thị Xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
	0767937421
Zalo: 
https://zalo.me/g/xnvbej240
	Bachhoaxanh.com

	3
	Bưu cục TX Ngã Năm
	35 Mai Thanh Thế khóm 1 phường 1 Tx Ngã Năm
	02993.869300
	

	4
	Bưu cục Long Tân
	Khóm 1, Phường 2 Tx Ngã Năm
	02993.870555
	

	5
	Bưu cục Tân Long
	ấp Long Thạnh xã Tân  Long Tx Ngã Năm
	02993.899100
	

	6
	Bưu điện Văn Hóa Xã Long Bình
	ấp Tân Bình xã Long Bình Tx Ngã Năm
	0366520100
	

	7
	Bưu điện Văn Hóa Xã Mỹ Bình
	ấp Mỹ Phước xã Mỹ Bình Thị xã Ngã Năm
	0359397776
	

	8
	Bưu điện Văn Hóa Xã Mỹ Quới
	ấp Mỹ Thành xã  Mỹ Quới  Thị xã Ngã Năm
	0939845699
	

	9
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Biên
	khóm Vĩnh Mỹ phường 3 Tx Ngã Năm
	0963877374
	

	10
	Bưu điện Văn Hóa Xã Vĩnh Quới
	ấp Vĩnh Thuận xã Mỹ Quới Thị xã Ngã Năm
	0947585998
	



